
TT Họ và tên Năm sinh Nơi ở Hoàn cảnh số tiền (đồng) Ký nhận

1 Trương Thị Chỉnh 1938 TDP Đá Bàn gãy 2 chân, nằm 1 chỗ 500,000

2 Chu Thị Khoa 1944 TDP Đá Bàn bệnh nặng, nằm 1 chỗ 500,000

3 Nguyễn Thị Vạn 1927 TDP Đá Bàn già yếu, nằm 1 chỗ 500,000

4 Võ Thị Hảo 1938 TDP Đá Bàn già yếu, nằm 1 chỗ 500,000

5 Nguyễn Thị Liễu 1937 TDP Đá Bàn thường xuyên đau ốm 500,000

6 Lê Thị Chuyện 1930 TDP Đá Bàn đau ốm nằm 1 chỗ 500,000

7 Phạm Phong 1951 TDP Đá Bàn Mù 2 mắt 500,000

8 Huỳnh Thị Minh Thương 1952 TDP Đá Bàn Tai biến, bệnh nặng 500,000

9 Huỳnh Dân 1937 TDP Đá Bàn đau nặng 500,000

10 Phạm Văn Tía 1952 TDP Đồng Chùa Tai biến 500,000

11 Phạm Thị Len 1934 TDP Đồng Chùa Nằm 1 chỗ 500,000

12 Phạm Thị Bía 1949 TDP Đồng Chùa Nằm 1 chỗ 500,000

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ TRẤN BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

DANH SÁCH KÝ NHẬN THĂM TẶNG QUÀ (đi thăm trực tiếp)

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)

 và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).



13 Phạm Thị Bết 1937 TDP Đồng Chùa Nằm 1 chỗ 500,000

14 Phạm Thị Bị 1936 TDP Đồng Chùa Nằm 1 chỗ 500,000

15 Phạm Văn Ne 1947 TDP Đồng Chùa Nằm 1 chỗ 500,000

16 Phạm Thị Chể 1953 TDP Đồng Chùa Nằm 1 chỗ 500,000

17 Phạm Đức Trinh 1920 TDP Nước Trinh Nằm 1 chỗ 500,000

18 Phạm Thị Ra 1948 TDP Nước Trinh Nằm 1 chỗ 500,000

19 Phạm Thị Toàn 1983 TDP Nước Trinh Nằm 1 chỗ 500,000

20 Phạm Thị Nghĩ A 1949 TDP Kon Dung Ngồi 1 chỗ 500,000

21 Phạm Thị Câm 1949 TDP Kon Dung Ngồi 1 chỗ 500,000

22 Phạm Thị Lý 1955 TDP Kon Dung
Thường xuyên đau ốm,

 không đi lại được
500,000

23 Phạm Thị Song 1952 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500,000

24 Phạm Thị Kích 1948 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500,000

25 Phạm Thị Ích 1954 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500,000

26 Phạm Thị Sáu 1939 TDP Kon Dung Không đi lại được 500,000

27 Phạm Thị Đanh 1958 TDP Kon Dung mù mắt, hộ nghèo 500,000

28 Phạm Thị Dỗi 1946 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500,000

29 Phạm Thị Tiếc 1948 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500,000



30 Phạm Thị Đăng 1941 TDP Kon Dung Thường xuyên đau ốm, nằm 1 chỗ 500,000

31 Phạm Thị Ngông 1932 TDP Kon Dung Nằm 1 chỗ 500,000

32 Phạm Văn My 1957 TDP Kon Dung Liệt nằm 1 chỗ 500,000

33 Phạm Văn Dái 1970 TDP Kon Dung Ngồi 1 chỗ 500,000

34 Hồ Thị Tùng 1932 TDP Nam Hoàn Đồn thường xuyên đau ốm 500,000

35 Nguyễn Thị Bé 1930 TDP Nam Hoàn Đồn thường xuyên đau ốm 500,000

36 Lâm Thanh Thuần 1975 TDP Nam Hoàn Đồn bị thần kinh 500,000

37 Lê Tấn Ba 1946 TDP Bắc Hoàn Đồn Nằm 1 chỗ 500,000

38 Nguyễn Văn Năm 1932 TDP Bắc Hoàn Đồn Đau nặng 500,000

39 Nguyễn Thị Út 1965 TDP Bắc Hoàn Đồn Ung thư 500,000

40 Nguyễn Quốc Sự 1939 TDP Tài Năng Thường xuyên đau ốm 500,000

41 Lương Thị Long 1927 TDP Tài Năng Nằm 1 chỗ 500,000

42 Nguyễn Thị Thu 1941 TDP Tài Năng Nằm 1 chỗ 500,000

43 Trịnh Thị Ba 1937 TDP Tài Năng Ngồi 1 chỗ 500,000

44 Lê Đồng 1971 TDP Tài Năng Tàn tật, thường xuyên đau ốm 500,000

45 Trương Thị Mười 1931 TDP Tài Năng Nằm 1 chỗ 500,000

46 Lê Thị Bích Mận 1950 TDP Tài Năng Nằm 1 chỗ 500,000

47 Trần Thị Nga 1948 TDP Tài Năng Tai biến nằm 1 chỗ 500,000



48 Huỳnh Thị Lầu 1937 TDP Tài Năng đau ốm nặng 500,000

49 Tống Thị May 1931 TDP Tài Năng đau ốm nặng 500,000

50 Phạm Thị Hu 1922 TDP Uy Năng Tai biến nằm 1 chỗ 500,000

51 Phạm Thị Xuỷ 1912 TDP Uy Năng Nằm 1 chỗ 500,000

25,500,000

Nguyễn Thị Kiều Hoanh Nguyễn Thị Mỹ Lệ

TỔNG CỘNG

Người lập CHỦ TỊCH
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